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Ấn phẩm đặc biệt này được xuất bản là sản phẩm bài báo khoa học chào mừng  
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 50 năm thành lập Trường 
Đại học �ể dục thể thao �ành phố Hồ Chí Minh (1976–2026) – dấu mốc có ý nghĩa 
quan trọng, ghi nhận hành trình 50 năm kiên trì kiến tạo giá trị, đào tạo tài năng và từng 
bước vươn tầm khu vực của Nhà trường.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học �ể dục thể thao �ành 
phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao tri thức uy tín trong lĩnh vực thể dục thể thao. Từ những ngày đầu còn nhiều khó 
khăn, Nhà trường đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng 
đội ngũ, mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn phát 
triển của ngành thể dục thể thao nước nhà.

Ấn phẩm này tập hợp các công trình nghiên cứu tiêu biểu, phản ánh chiều sâu học 
thuật, tính ứng dụng và tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học 
và cộng tác viên. Các bài viết không chỉ góp phần tổng kết những giá trị đã được kiến tạo 
trong 50 năm qua, mà còn mở ra những định hướng khoa học, đào tạo và quản lý thể dục 
thể thao phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu ấn phẩm tới quý độc giả như một dấu ấn khoa 
học – học thuật, đồng thời là lời tri ân đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, 
sinh viên đã và đang đóng góp cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học �ể dục 
thể thao �ành phố Hồ Chí Minh trên hành trình vươn tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

Ban Biên tập trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những đóng góp quý 
báu của các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia, độc giả trong và ngoài Trường. Kính chúc 
Trường Đại học �ể dục thể thao �ành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền 
thống 50 năm vẻ vang, vững bước trên con đường đổi mới, sáng tạo và hội nhập, đóng 
góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của thể dục thể thao nước nhà.

Trân trọng!

Lời mở đầu

Tạp�chí�Khoa�Học�và�Đào�Tạo�Thể�Dục�Thể�Thao
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THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON SOME SOFT SKILLS AND PHYSICAL 
FITNESS OF TEACHER TRAINING STUDENTS AT DONG NAI UNIVERSITY

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT 
ĐẾN MỘT SỐ KỸ NĂNG MỀM VÀ THỂ LỰC 
CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC ĐỒNG NAI

TÓM TẮT: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của hoạt động thể chất đến một số kỹ năng mềm (KNM) 
và thể lực của sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Nai. Thông qua chương trình thực nghiệm trong một năm 
học với 246 sinh viên (123 sinh viên nhóm thực nghiệm và 123 sinh viên nhóm đối chứng) với các kỹ năng như KN 
thái độ tích cực, KN giao tiếp, KN thích ứng, KN quản lý thời gian, đạo đức làm việc, KN phân tích và giải quyết vấn 
đề và KN lãnh đạo và làm việc nhóm được tiến hành đánh giá trước và sau thực nghiệm bằng bộ câu hỏi KNM và 
phân tích bằng phương pháp thống kê. Kết quả chứng minh nhóm thực sau thời gian thực nghiệm có sự tiến bộ 
về các KNM và thể lực so với nhóm đối chứng như vậy hoạt động thể chất là phương tiện hiệu quả giúp phát triển 
KNM và thể lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên hiện nay.

TỪ KHÓA: Sinh viên sư phạm, hoạt động thể chất, KNM, sinh viên sư phạm.

ABSTRACT: This study aims to evaluate the impact of physical activities on some soft skills (Skills) and 
physical fitness of pedagogical students at Dong Nai University. Through an experimental program in one 
academic year with 246 students (123 students in the experimental group and 123 students in the control group) 
with skills such as positive attitude skills, communication skills, adaptation skills, time management skills, work 
ethics, problem analysis and solving skills and leadership and teamwork skills were assessed before and after the 
experiment using a Skills questionnaire and analyzed using statistical methods. The results showed that after 
the experimental period, the real group had progress in soft skills and physical strength compared to the control 
group. Thus, physical activity is an e©ective means to help develop soft skills and physical strength, contributing 
to improving the quality of training for students today.

KEYWORDS: Pedagogy students, physical activity, soft skills,.

NGUYỄN NGỌC CHƠN TÂM
Trường Đại học Đồng Nai
VŨ VIỆT BẢO
Trường Đại học �ể dục thể thao 
�ành phố Hồ Chí Minh

NGUYEN NGOC CHON TAM
Dong Nai University 
VU VIET BAO
University of Sport Ho Chi Minh city

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay trước sự đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục và 
đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ, 
việc hình thành và phát triển 
KNM cho sinh viên sư phạm 
là một nhu cầu thiết yếu nhằm 
đáp ứng chuẩn đầu ra và năng 
lực chuyên môn của thế hệ giáo 
viên hiện nay (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, 2018)(2). KNM bao 
gồm các kỹ năng như kỹ năng 
thái độ tích cực, giao tiếp, thích 
ứng, quản lý thời gian, đạo đức 
làm việc, phân tích và giải quyết 
vấn đề, lãnh đạo và làm việc 
nhóm(7). Tất cả những kỹ năng 
này đều rất quan trọng để sinh 
viên có thể áp dụng vào kiến 
thức chuyên môn vào thực tiễn, 
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liên minh Châu Âu phát triển 
- Understanding My Journey 
(UMJ), một dự án của Châu 
Âu nhằm tổ chức hoạt động 
để hỗ trợ thanh thiếu niên ở 7 
quốc gia thành viên trong việc 
cải thiện KNM(7). �ang đo 
đã được khảo sát và hiệu chỉnh 
phù hợp với điều kiện thực tiễn 
ở Việt Nam. Kết quả kiểm định 
độ tin cậy thang đo với hệ số 
Cronbach Alpha > 0.6 ở các 
thành phần của thang đo trong 
đó, hệ số alpha lần lượt của 7 
KN là thái độ tích cực (0.822), 

KN giao tiếp (0.663) , KN thích 
ứng (0.742), quản lý thời gian 
và năng lượng (0.680), đạo đức 
làm việc (0,855), giải quyết vấn 
đề và KN phân tích (0,721), 
KN lãnh đạo và làm việc nhóm 
(0,611) và hệ số tương quan 
biến - tổng (hiệu chỉnh) của các 
biến quan sát đều đạt yêu cầu > 
0,30 (Hair & ctg 2006) do đó, 
các biến quan sát đều đảm bảo 
và thang đo phù hợp sử dụng. 
�ang đo gồm 7 KNM (thái độ 
tích cực; kỹ năng giao tiếp; khả 
năng thích ứng; kỹ năng quản lý 

góp phần tạo ra môi trường học 
tập tích cực và hợp tác.(3)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy 
một số ít sinh viên sư phạm 
gặp khó khăn trong KNM, đặc 
biệt là thái độ tích cực và làm 
việc nhóm. Một lý do là chương 
trình đào tạo hiện tại không cho 
phép sinh viên thực hành, tiếp 
xúc thực tế hoặc tham gia vào 
các hoạt động ngoại khóa khác 
nhau. Các nghiên cứu nước 
ngoài cũng đã xác nhận mức độ 
ảnh hưởng của KNM đến hiệu 
quả giảng dạy, kỹ năng quản lý 
lớp học và học tập suốt đời của 
người giáo viên (OECD, 2019; 
WHO, 2020)(6). Bên cạnh đó, 
các hoạt động thể chất được 
coi là một trong những phương 
thức hiệu quả nhất để thúc đẩy 
KNM của sinh viên. Ngoài ra, 
tham gia các hoạt động thể chất 
còn tăng cường thể lực và phát 
triển tâm lý xã hội như tính 
chủ động, khả năng giao tiếp, 
tinh thần hợp tác và quản lý 
cảm xúc như kỹ năng tự kỷ luật 
và tự chăm sóc thông qua các 
hoạt động thúc đẩy vận động 
(WHO, 2020)(5).

Xuất phát từ những thực tế 
trên, nhóm nghiên cứu tiến 
hành tìm hiểu việc tác động của 
hoạt động thể chất đến một số 
KNM và thể lực của sinh viên 
sư phạm và nhằm xác định mức 
độ ảnh hưởng của các hoạt 
động thể chất đến sự phát triển 
của một số KNM và thể lực như 
thế nào, đồng thời đề xuất một 
số biện pháp vận dụng để góp 
phần nâng cao hiệu quả trong 
đào tạo sinh viên sư phạm.

Phương pháp nghiên cứu
Công cụ khảo sát: Ứng dụng 

thang đo đánh giá KNM của 
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thời gian; đạo đức làm việc, kỹ 
năng phân tích và giải quyết vấn 
đề; kỹ năng lãnh đạo và làm việc 
nhóm) và 20 biến quan sát.

Khách thể nghiên cứu: 246 
sinh viên năm nhất khóa 14 
(206 SV nữ; 40 SV nam) đang 
theo học tại trường Đại học 
Đồng Nai. Trong đó, nhóm 
thực nghiệm (TN) gồm 123 SV 
gồm lớp Mầm non A, Tiểu học 
A, Tiểu học B (103 SV nữ và 
20 SV nam); nhóm đối chứng 
(ĐC) gồm 123 SV (103 SV nữ 
và 20 SV nam) gồm SV lớp SP 
Tiếng anh A, SP Tiếng Anh B, 
SP Ngữ văn (tổng SVSP có 11 
lớp, tiến hành bốc thăm ngẫu 
nhiên lấy 6 lớp, trong 6 lớp bốc 
thăm chọn 3 lớp TN và 3 lớp 
còn lại nhóm ĐC).

Cả 2 nhóm TN đều tham gia 
học cùng chương trình và thời 
gian học tập, yêu cầu SV không 
tham gia các hoạt động thể chất 

khác hoặc các hoạt động ngoại 
khóa có tính chất huấn luyện 
ngoài chương trình nghiên cứu 
trong suốt quá trình tham gia 
thực nghiệm.

Hoạt động thể chất áp dụng 
thực nghiệm:

- Học kỳ I với 8 trò chơi vận 
động (10 tuần); Học kỳ II với 
8 trò chơi vận động (10 tuần). 
Ứng dụng sổ tay KNM UMJ 

cho sinh viên trong 10 tuần mỗi 
học kỳ. 

- Trong mỗi tuần học sẽ có 
30-45 phút tiết cuối để tổ chức 
buổi ngoại khóa theo định 
hướng sổ tay UMJ như tổ chức 
các hoạt động vận động phát 
triển KNM, thực hiện thử thách 
các kỹ thuật đã học…(được sự 
đồng ý của tổ chuyên môn)

Quá trình nghiên cứu sử dụng 

BẢNG 1: KẾT QUẢ THỂ LỰC TRƯỚC TN VÀ SAU TN CỦA SV NỮ NHÓM TN VÀ ĐC(n=103)

NỘI DUNG TEST NHÓM TRƯỚC TN
(M  SD)

SAU TN
(M  SD) t P

Chạy 30m XPC(s)

TN 6.69  0.39 6.47  0.44 -3.40 -7.30 <0.001

ĐC 6.72  0.42 6.61  0.43 -1.66 -7.18 <0.001

Nằm ngửa gập bụng(lần)

TN 16.02  1.10 17.29  1.82 7.35 7.11 <0.001

ĐC 15.85  1.11 16.75  1.68 5.37 7.58 <0.001 

Bật xa tại chỗ (cm)

TN 149.85  12.62 156.24  7.03 4.09 6.50 <0.001

ĐC 151.97  9.09 153.17  8.61 0.78 1.69 >0.05

Chạy tùy sức 5 phút (m)

TN 593.69  82.41 603.32  89.27 1.60 3.01 <0.001

ĐC 599.35  85.43 601.17  85.57 0.30 0.63 >0.05
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các phương pháp như phương 
pháp phân tích và tổng hợp tài 
liệu; phỏng vấn tọa đàm; kiểm 
tra sư phạm; thực nghiệm sư 
phạm và toán thống kê.

2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức 
thực nghiệm.
2.1.1. Sử dụng sổ tay phát triển 
KNM Understanding My Journey 
(UMJ) cho sinh viên để sinh viên 
theo dõi thực hiện theo hướng dẫn 
phát triển KNM theo sổ tay.

eời gian thực hiện: 2 học kỳ 
(mỗi học kỳ 10 tuần) 

Sổ tay gồm 6 bước: (1) tự 
đánh giá kỹ năng ban đầu bằng 
bảng hỏi của từng KN; (2)vẽ 
biểu đồ mạng nhện; (3) tham 
gia các hoạt động vận động rèn 
luyện các KN; (4) lập kế hoạch 
hành động nhằm củng cố và 
điều chỉnh KN của bản thân 

trong tuần;(5) làm bài tập theo 
hướng dẫn của sổ tay; quy trình 
được lặp lại liên tục trong 10 
tuần nhằm có sự thay đổi rõ rệt 
về KNM của SV (6) Kiểm tra 
lại KN sau hành trình.( được 
hiệu chỉnh phù hợp với điều 
kiện thực tế)

Giảng viên gửi sổ tay KNM 
qua email và sinh viên nộp bài 
trên classroom. Sinh viên sẽ tiến 
hành làm theo hướng dẫn của 
sổ tay KNM:

- Học kỳ I: �ời gian bắt đầu 
từ ngày 21/11/2024 kết thúc 
17/01 - 19/01/2025

- Học kỳ II: �ời gian bắt đầu 
từ ngày 13/02/2025 kết thúc 
21/2 - 27/2/2025
2.1.2. Lồng ghép các KNM thông 
qua môn học giáo dục thể chất

Tiến hành đưa một số trò chơi 
nhằm phát triển KNM vào mỗi 
tiết học ngay phần củng cố của 
mỗi buổi học, để phát huy hoàn 

toàn các KNM của sinh viên 
trong quá trình thực hiện.

Bảng tiến trình ứng dụng 
KNM thông qua chương trình 
môn học giáo dục thể chất.

Tiến trình môn GDTC 1 
(Điền kinh) học kỳ I

Tuần 1: Lý thuyết. Xây dựng 
khái niệm: nguồn gốc và lịch sử, 
đặc điểm và ý nghĩa tác dụng, 
kỹ thuật chạy cự ly ngắn. KNM: 
�ực hiện trò chơi “chạy tiếp 
sức 30m”.

Tuần 2: Động tác bổ trợ kỹ 
thuật chạy; KNM: Khởi động 
cùng trò chơi “ Ai nhanh hơn”.

Tuần 3: Kỹ thuật chạy giữa 
quãng; Chạy tăng tốc 30 - 60 - 
80m KNM: Trò chơi “ cướp cờ”

Tuần 4: Phối hợp các giai 
đoạn kỹ thuật; KNM: Trò chơi 
“cướp cờ”

Hoàn chỉnh kỹ thuật chạy 
cự ly ngắn. KNM: Khởi động 
cùng với trò chơi “chạy đều theo 

BẢNG 2: KẾT QUẢ THỂ LỰC TRƯỚC TN VÀ SAU TN CỦA SV NAM NHÓM TN VÀ ĐC (n=20)

NỘI DUNG TEST NHÓM TRƯỚC TN
(M  SD)

SAU TN
(M  SD) t P

Chạy 30m XPC(s)

TN 5.50  0.55 5.02  0.49 -9.56 -5.09 <0.001

ĐC 5.59  0.66 5.38  0.51 -3.90 -2.03 >0.05

Nằm ngửa gập bụng(lần)

TN 17.25  1.77 20.10  3.26 14.18 4.72 <0.001

ĐC 17.55  2.19 18.10  2.00 3.04 1.76 >0.05

Bật xa tại chỗ (cm)

TN 214.45  24.12 239.10  34.05 10.31 4.63 <0.001

ĐC 215.65  21.84 217.15  30.28 0.69 0.36 >0.05

Chạy tùy sức 5 phút (m)

TN 756.55  90.29 761.40  128.13 0.64 0.30 >0.05

ĐC 754.15  107.71 757.30  98.82 0.42 0.78 >0.05
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nhóm”.
Tuần 5: Ôn tập và kiểm tra 

thường xuyên
Tuần 6: Lý thuyết
Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. 

Xây dựng khái niệm: nguồn gốc 
và lịch sử, đặc điểm và ý nghĩa 
tác dụng, kỹ thuật nhảy xa. �ực 
hành xác định chân giậm nhảy, 
Các động tác bổ trợ trong nhảy 
xa, tập kỹ thuật bước bộ. KNM: 
Khởi động cùng với trò chơi “ lò 
cò tiếp sức”

Tuần 7: Tập tiếp đất nhảy xa 
kiểu “ngồi”; KNM: Trò chơi 
“bật xa tiếp sức”

Tuần 8: Luyện tập và bước 
đầu hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy 
xa kiểu “ngồi”. KNM: Trò chơi 
“nhảy bước”

Tuần 9: Hoàn chỉnh kỹ thuật 
nhảy xa kiểu “ngồi”; Kiểm tra 
giữa kỳ; KNM: �i đấu thành 
tích nhảy xa giữa các nhóm

Tuần 10: Ôn tập. Công bố 
điểm thành phần, giải đáp khiếu 
nại của sinh viên (nếu có)

Tiến trình môn GDTC 2 
(Cầu lông) học kỳ II

Tuần 1: Lý thuyết, giới thiệu 
học phần, giới thiệu về nguyên 
lý một số kỹ thuật cơ bản trong 
môn cầu lông

�ực hành: Các tư thế cơ bản 
và cách cầm vợt,các bước di 
chuyển; KNM: Nhóm tập luyện 
các bước di chuyển và thi đua 
giữa các nhóm

Tuần 2: Kỹ thuật giao cầu 
thuận tay; KNM: �ực hiện trò 
chơi “ Di chuyển nhặt đổi cầu 
các vị trí trên sân”

Tuần 3: Kỹ thuật giao cầu trái 
tay; KNM: Trò chơi “ nhảy lò cò 
lên xuống”

Tuần 4: Tập phối hợp các kỹ 
thuật đã học. KNM: Trò chơi “ 

Chuyền cầu tam giác”
Tuần 5: Ôn tập và kiểm tra 

thường xuyên
Tuần 6: Kỹ thuật phông cầu; 

KNM: Trò chơi “ di chuyển làm 
theo tín hiệu”

Tuần 7: Giới thiệu luật cầu 
lông; KNM: Chia nhóm tập 
luyện nội dung đã học

Tuần 8: Tổ chức đấu tập; 
KNM: Trò chơi “ đánh cầu 
chính xác”

Tuần 9: Tổ chức đấu tập; 
KNM: �i đấu cầu lông giữa 
các nhóm

Tuần 10: Kiểm tra giữa kỳ
Tiến trình môn GDTC 2 

(Taekwondo) học kỳ II
Tuần 1: Lý thuyết; Giới thiệu 

học phần: nguồn gốc, đặc điểm 

và ý nghĩa tác dụng của môn
�ực hành: Các thế tấn cơ 

bản; KNM: Chia nhóm tập 
luyện các tấn, kiểm tra từng 
nhóm

Tuần 2: Kỹ thuật đấm cơ bản; 
Kỹ thuật đỡ; Trò chơi “ai nhanh 
hơn”; Chia nhóm tập luyện các 
kỹ thuật cơ bản

Tuần 3: Tập các tấn cơ bản 
của môn võ; Kỹ thuật đá; 
KNM: Trò chơi “ soi gương”

Tuần 4: Hoàn chỉnh kỹ thuật 
các thế tấn cơ bản; KNM: Trò 
chơi “đá vợt”

Tuần 5: Kiểm tra thường 
xuyên

Tuần 6: Bài quyền số 1; 
KNM: SV tự xem video trước 
buổi học, GV hướng dẫn điểm 

BIỂU ĐỒ 1. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM TN TRƯỚC VÀ SAU TN CÁC BIỆN PHÁP
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nghĩa về mặt thống kê ( p>0.05 
ở hầu hết các test, trừ test nằm 
ngửa gập bụng có sự cải thiện 
nhưng không đáng kể.

Qua bảng 2 ta thấy:
�ể lực của SV Nam TN và 

ĐC trước TN không có sự khác 
biệt mang ý nghĩa thống kê ở 
ngưỡng xác suất ( p>0.05), kết 
quả phân tích cho thấy trước 
thực nghiệm biện pháp thể lực 
của các nhóm là đồng đều. Sau 
TN thể lực của SV nam nhóm 
TN có sự cải thiện ở tất cả các 
test như chạy 30m giảm 9.56 
(p<0.001), số lần nằm ngửa gập 
bụng tăng 14.18 (p<0.001), 
thành tích bật xa tại chỗ tăng 
10.31 (p<0.001), riêng chạy 5 
phút tùy sức có xu hướng tăng 
nhẹ 0.64 tuy nhiên sự thay đổi 
này không đạt ý nghĩa thống 
kê (p>0.05) cho thấy tác động 
biện pháp đến sức bền chung 
đối với nam SV chưa thật sự rõ 
rệt trong thời gian thực nghiệm. 
Còn đối với SV nam nhóm ĐC 
có xu hướng tăng cải thiện nhẹ 
ở một số chỉ số, tuy nhiên mức 
thay đổi không có ý nghĩa về 
mặt thống kê ( p>0.05 ở hầu hết 
các test.

 Phân loại thể lực của SV 
nhóm TN và nhóm ĐC với 
tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

Tiến hành đánh giá xếp loại 
thể lực SV dựa trên 4 nội dung 
cụ thể là: Chạy 30m XPC 
(giây), nằm ngửa gập bụng 
(lần/30 giây), bật xa tại chỗ 
(cm), chạy tùy sức 5 phút (m) 
theo 3 mức: Tốt, Đạt, Chưa đạt 
theo lứa tuổi 18.

Nhóm TN: Trước khi TN các 
biện pháp, xếp loại thể lực có 14 
sv xếp loại Tốt, chiếm 2.8%, 245 

BIỂU ĐỒ 2. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM ĐC TRƯỚC VÀ SAU ĐC CÁC BIỆN PHÁP

mấu chốt trong bài quyền
Tuần 7: Tam thế đối luyện; 

KNM: �i đấu quyền giữa các 
nhóm

Tuần 8: Hoàn chỉnh kỹ thuật; 
KNM: Chia cặp đôi tập quyền 
và đối luyện

Tuần 9: Luyện tập kỹ thuật đã 
học; KNM: �i đấu quyền giữa 
các nhóm và cặp đôi

Tuần 10: Kiểm tra giữa kỳ

2.2. Đánh giá chương trình thực 
nghiệm.
2.2.1. Kết quả thể lực của sinh 
viên Nam, Nữ trước và sau thực 
nghiệm.

Qua bảng 1 ta thấy: thể lực 
của SV Nữ TN và ĐC trước TN 
không có sự khác biệt mang ý 

nghĩa thống kê ở ngưỡng xác 
suất ( p>0.05), kết quả phân 
tích cho thấy trước thực nghiệm 
biện pháp thể lực của các nhóm 
là đồng đều. Sau TN thể lực 
của SV nữ nhóm TN có sự cải 
thiện ở tất cả các test như chạy 
30m giảm 3.40 (p<0.001), số 
lần nằm ngửa gập bụng tăng 
7.35 (p<0.001), thành tích bật 
xa tại chỗ tăng 4.09 (p<0.001) 
và chạy 5 phút tùy sức 1.60 
(p<0.01) nhìn chung các kết 
quả đều đạt kết quả thống kê, 
cho thấy sự can thiệp các biện 
pháp có tác động đến sự phát 
triển thể lực. Còn đối với nữ 
nhóm ĐC có xu hướng tăng cải 
thiện nhẹ ở một số chỉ số, tuy 
nhiên mức thay đổi không có ý 



THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI / SPORTS FOR ALL

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO • SỐ ĐẶC BIỆT 202690

sv xếp loại Đạt, chiếm 49.8% và 
233 thành tích xếp loại Chưa 
đạt, chiếm 47.4%. Sau TN cho 
thấy thành tích của nhóm TN 
tăng lên rõ rệt có 62 sv xếp loại 
Tốt, chiếm 12.6%, 283 sv xếp 
loại Đạt, chiếm 57.5% và còn 
147 sv xếp loại chưa đạt, giảm 
còn 29.9%.Nhóm ĐC: Trước 
khi TN, xếp loại thể lực có 15 sv 
xếp loại Tốt, chiếm 3.1%, 232 
sv xếp loại Đạt, chiếm 47.1% và 
245 thành tích xếp loại Chưa 
đạt, chiếm 49.8%. Sau TN cho 
có 20 sv xếp loại Tốt, chiếm 
4.1%, 259 sv xếp loại Đạt, chiếm 
52.6% và còn 213 sv xếp loại 
chưa đạt, giảm còn 43.3%.

Như vậy, sau TN, nhóm SV 
TN có số lượng SV đạt thành 
tích ở mức “Tốt”, “Đạt” cao hơn, 
tỷ lệ ở mức “Chưa đạt” thấp hơn 
so với nhóm ĐC, mặc dù phân 
loại ban đầu hai nhóm là gần 
bằng như nhau. Có thể chứng 
minh một phần tính hiệu quả và 
phù hợp của các biện pháp mới 
xây dựng.
2.2.2. Kết quả KNM của sinh 
viên trước TN và sau TN.

Nhìn vào biểu đồ 3: ta thấy 
thực trạng từng KNM của 
nhóm TN và nhóm ĐC trước 
TN có ĐTB tương đồng đều 
bằng nhau và chênh lệch số 
điểm không đáng kể, có thể tiến 
hành đưa vào thực nghiệm.

Nhìn vào biểu đồ 4: sau thời 
gian TN cho ta thấy nhìn chung 
nhóm TN có điểm trung bình 
từng KN cao hơn rõ rệt so với 
nhóm ĐC ở hầu hết các KN sau 
TN. Như vậy, các KN sau khi 
ứng dụng các biện pháp thực 
nghiệm ở nhóm TN đều cải 
thiện điểm ĐTB đặc biệt 2 KN 
ban đầu xếp loại TB đó là KN 

BẢNG 3. KNM TRƯỚC VÀ SAU TN CỦA SINH VIÊN NHÓM TN VÀ ĐC

KỸ NĂNG
TRƯỚC TN SAU TN

Nhóm TN Nhóm ĐC Nhóm TN Nhóm ĐC

TDTC1 3.1 3.4 3.9 3.6

TDTC2 3.6 3.7 3.8 3.6

TDTC3 3.3 3.4 3.9 3.5

KNGT1 4.1 4.0 4.0 3.8

KNGT2 3.4 3.5 3.9 3.5

KNGT3 4.2 4.3 4.0 3.9

KNTU1 4.0 4.1 4.2 3.9

KNTU2 4.0 3.9 4.0 3.9

KNTU3 4.1 4.0 4.0 3.7

QLTG1 3.7 3.9 4.0 3.8

QLTG2 3.1 3.0 3.8 3.3

QLTG3 3.6 3.6 3.9 3.8

DDLV1 3.9 4.1 4.2 4.1

DDLV2 4.2 4.0 4.3 3.9

DDLV3 4.3 4.3 4.1 4.0

GQVD1 3.6 4.0 3.6 3.7

GQVD2 3.4 3.5 3.7 3.7

GQVD3 3.5 3.4 3.9 3.6

LDLVN1 3.1 3.0 3.9 3.2

LDLVN2 3.2 3.1 3.8 3.1
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thái độ tích cực và KN lãnh đạo 
làm việc nhóm tăng lên rõ rệt và 
xếp loại, chứng tỏ các biện pháp 
sử dụng đã có tác động đến sự 
phát triển KNM trong quá trình 
thực nghiệm.

eảo luận: Kết quả nghiên 
cứu cho thấy thông qua hoạt 
động thể chất có tác động tích 
cực đến sự phát triển KNM 
của sinh viên, đặc biệt các KN 
như thái độ tích cực, làm việc 
nhóm, thích ứng …kết quả 
phù hợp với nhiều nghiên cứu 
trước đây. Các nghiên cứu quốc 
tế cũng chỉ ra rằng than gia 
thường xuyên các hoạt động 
thể chất mang tính tích hợp và 
có định hướng có mối quan hệ 
phát triển tích cực đến KNM, 
như KN làm việc nhóm, lãnh 
đạo, thích ứng. Chẳng hạn, 
như nghiên cứu của Prayitno, 
M. A.Haryani, S.Wardani, 
S.Wijayati, N & Global, B. 
(2025) cho thấy hoạt động thể 
chất theo nhóm giúp cải thiện 
kỹ năng hợp tác, những trải 
nghiệm vận động góp phần tạo 
điều kiện giúp tương tác tích 
cực với các thành viên. Nghiên 
cứu của Richardson và cộng 
sự (2020) cho thấy việc tham 
gia hoạt động thể chất giúp cải 
thiện năng lực thích ứng, khả 
năng giải quyết vấn đề thông 
qua các tình huống mang tính 
vận động và trải nghiệm. Bên 
cạnh đó nghiên cứu cũng còn 
một số hạn chế như mẫu nghiên 
cứu chủ yếu là sinh viên nữ do 
đặc thù của ngành đào tạo, nên 
chưa phản ánh được đầy đủ 
sinh viên ngành khác, đối tượng 
nghiên cứu là sinh viên năm 
nhất nên chưa đánh giá được sự 
khác biệt theo từng năm học. Từ 

BIỂU ĐỒ 3: KNM NHÓM TN VÀ ĐC TRƯỚC TN

BIỂU ĐỒ 4: KẾT QUẢ KNM NHÓM TN VÀ ĐC SAU TN
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những hạn chế trên các nghiên 
cứu sau có thể mở rộng như đối 
tượng nghiên cứu ở khoa khác 
và nhiều khóa học khác; thiết kế 
nghiên cứu theo hướng dọc để 
đánh giá hiệu quả bền vững của 
nghiên cứu.

3. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã áp dụng một 

số biện pháp phát triển KNM 
theo định hướng UMJ, lồng 
ghép các biện pháp KNM vào 
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chương trình GDTC và giờ 
ngoại khóa, cho thấy nhóm thực 
nghiệm có điểm trung bình 
tăng hơn nhóm đối chứng có 
ý nghĩa thống kê, các kỹ năng 
nhóm thực nghiệm đều phát 
triển rõ rệt có ý nghĩa thống kê 
so với trước thực nghiệm áp 
dụng các biện pháp, đồng thời 
thể lực của nhóm thực nghiệm 
cũng tăng lên đáng kể so với 
trước thực nghiệm. Điều này là 
minh chứng việc tác động tích 

cực của hoạt động thể chất đến 
một số KNM và thể lực của sinh 
viên sư phạm trường Đại học 
Đồng Nai.

Khuyến nghị: Áp dụng rộng 
rãi sổ tay UMJ và trò chơi vào 
chương trình GDTC các trường 
sư phạm. 
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